Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 15.
Bài 10: TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU
THẾ KỶ XX

I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Tình hình Trung Quốc trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản.
- Một số phong trào tiêu biểu từ giữa thế kỷ XIX đến cách mạng Tân Hợi:cuộc vận động Duy Tân(1898), phong trào Nghĩa Hòa  Đoàn, Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi(1911). 
- diễn biến, kết quả và hạn chế của cách mạng Tân Hợi (1911).
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực trình bày một nội dung lịch sử, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Năng lực đặc thù:  Năng lực đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách can thiệp, thống trị các nước đế quốc đối với phong trào cách mạng và tiến trình phát triển của LS Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
3. Phẩm chất:  
+ Thấy rõ sự  bất bình của nhân dân TQ đối với chính sách can thiệp, xâm lược của các nước đế quốc đối với TQ.
+ Ủng hộ cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến của nhân dân TQ.
+ Sưu tầm tài liệu, lập hồ sơ học tập về  Trung Quốc và các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ Tư liệu,Phiếu học tập, tranh ảnh kênh hình SGK.
+ Bản đồ: Các nước đế quốc xâu xé Trung quốc
+ Lược đồ: cách mạng Tân hợi
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu
- Tạo cho HS hứng thú quan sát tranh ảnh để rút ra những hiểu biết về Trung Quốc
2. Nội dung:
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
4. Tổ chức thực hiện: 
  - GV cho HS quan sát hình ảnh TTS. Nêu hiểu biết của em về TTS
	- Tôn Trung Sơn (1866 - 1925) Tên là Văn; tự Đức Minh; hiệu Dật Tiên.
         - Tháng 8/1905 Trung Quốc đồng minh hội  thành lập .
         - Học thuyết Tam dân: (dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc) nhằm: Đánh đuổi triều Mãn Thanh khôi phục Trung Quốc
Trên cơ sở phần trình bày của HS giáo viên dẫn dắt vào bài mới: Trung quốc là nước rộng lớn, đông dân nhất thế giới nhưng vì sao cuối thế kỷ XIX lại bị các nước đế quốc xâm lược xâu xé? Nhân dân Trung quốc đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập như thế nào? Giành được thắng lợi gì? Để hiểu cụ thể, chúng ta tìm hiểu nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Tình hình Trung Quốc trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản.
- Một số phong trào tiêu biểu từ giữa thế kỷ XIX đến cách mạng Tân Hợi:cuộc vận động Duy Tân(1898), phong trào Nghĩa Hòa  Đoàn, Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi(1911). 
- Hiểu các khái niệm: nửa thuộc địa, nửa phong kiến, vận động duy tân.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Yªu cÇu HS nhí l¹i c«ng cuéc x©m l­îc cña CNTB.
?. V× sao c¸c n­íc ®Õ quèc tranh nhau x©m chiÕm Trung Quèc ?
Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK + quan sát hình 42.
GV treo l­îc ®å giíi thiÖu kÝ hiÖu, khu vùc bÞ c¸c n­íc x©u xÐ.
Cho học sinh xác định trên bản đồ khu vực xâm chiếm của các nước đế quốc.
? Vì sao không phải là một mà nhiều nước xâu xé Trung Quốc?
G/v kết luận: Trung Quốc trở thành nước 1/2 thuộc địa, 1/2 phong kiến.

Kể tên các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung quốc?
Cho hs lập bảng niên biểu
















Lưu ý cho học sinh: đây là cuộc cách mạng do tư sản lãnh đạo.
Học sinh xem ảnh hình 44
Tôn Trung Sơn là ai, có vai trò gì đối với sự ra đời của Trung Quốc đồng minh? 
=> giáo viên kể vài nét về Tôn Trung Sơn.
Tôn Trung Sơn có chủ trương gì?
- Vì sao cuộc cách mạng bùng nổ

Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK!
Quan sát hình 45 => Tóm tắt diễn biến của cách mạng?


Cách mạng đã kết thúc như thế nào?
( TriÒu ®×nh + ®Õ quèc can thiÖp b»ng ¸p løc qu©n sù, ngo¹i giao -> Nh­êng quyền cho Viªn ThÕ Kh¶i)






- Cuộc cách mạng Tân Hội có ý nghĩa gì?




Cách mạng có hạn chế gì?
	I. Trung quốc bị các nước đế quốc chia xẻ.
- Trung Quèc lµ n­íc lín giµu tµi nguyªn, chÕ ®é phong kiÕn suy yÕu.
-> TB ph­¬ng T©y tranh nhau x©u xÐ.
- 1840- 1842 Anh tiÕn hµnh chiÕn tranh thuèc phiÖn më ®Çu qu¸ tr×nh x©m l­îc TQ.
- TiÕp ®ã lµ MÜ, NhËt B¶n, §øc, Anh, Ph¸p, Nga tranh nhau xâu xé 
- Trung Quốc trở thành nước 1/2 thuộc địa, 1/2 phong kiến.





II. Phong  trào đấu tranh của nhân dân Trung quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.(hướng dẫn hs lập niên biểu)
	
	Thời gian
	Người lãnh đạo
	Kết quả

	Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc
	

1851-1864
	

Hồng Tú Toàn
	Thất bại do đế quốc thỏa hiệp với Mãn Thanh => thất bại

	Cuộc vận động Duy Tân
	
    1898
	Khang Hữu Vi
Lương Khải Siêu
	Thất bại do Từ Hi thái hậu làm chính biến

	Phong trào nông dân Nghĩa Hòa Đoàn
	Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	
	Thất bại do thiếu vũ khí và triều đình phản bội





III. Cách mạng Tân Hợi (1911).



- 8/1905 Tôn Trung Sơn thành lập Trung quốc đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân nhằm đánh đổ triều MãnThanh.
- Nguyên nhân của cách mạng : 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh bán rẻ quyền lợi dân tộc. sự kiện này châm ngòi cho cách mạng Tân Hợi.
- Diễn biến:
+ 10/10/1911, khởi nghĩa vũ trang bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương, sau đó lan sang các tỉnh miền Nam và miền Trung.
+ 29/12/1911, thành lập Trung hoa dân quôc do Tôn Trung Sơn làm tổng  thống lâm thời.
+ 2/1912, Tôn Trung Sơn  nhường chức tổng thống cho Viên Thế Khải, cách mạng kết thúc.
- Tính chất: là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để .
- Ý nghĩa : tạo điều kiện cho CNTB phát triển ở Trung Quốc.Ảnh hưởng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á
- Hạn chế: chưa đề cập đến đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS làm bài tập trắc nghiêm 
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện: 
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

Câu 1: Cuộc chiến tranh thuốc phiện do thực dân Anh gây ra ở Trung Quốc vào thời gian nào?
A. Tháng 6 - 1840 đến tháng 7 - 1842.  B. Tháng 8 - 1840 đến tháng 6 - 1842.
C. Tháng 6 - 1840 đến tháng 8 - 1842.   D. Tháng 6- 1840 đến tháng 6 - 1842.
Câu 2: Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc ?
A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
Câu 3: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?
A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.
B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,
C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.
D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.
Câu 4: Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật?
A. Bắc kinh    B. Thượng Hải
C. Hồng Kông   D. Đài Loan và Đông Bắc Trung Quốc
Câu 5: Vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?
A. Nước Đức    B. Nước Pháp
C. Nước Anh    D. Nước Nga
Câu 6: Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?
A. Tỉnh Sơn Đông.     B. Vùng Châu thổ sông Dương Tử.
C. Vùng Đông Bắc.     D. Thành phố Bắc Kinh.
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu ?
A. Ngày 01 - 11 - 1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).
B. Ngày 11 - 01 - 1852. ở Quảng Đông (Trung Quốc),
C. Ngày 11 - 01 – 1851. ở Quảng Tây (Trung Quốc).
D. Ngày 01 - 01 - 1851. ở Thiên Kinh (Trung Quốc).
Câu 8: Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc do ai khởi xướng ?
A. Từ Hi Thái Hậu                                    B. Vua Quang Tự
C. Khang Hữu Vi-Lương Khải Siêu          D. Tôn Trung Sơn
Câu 9: Mục đích của cuộc vận động Duy Tân (1898) ở Trung Quốc là, gì?
A. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến,
C. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Trung Quốc.
D. Phục hồi triều đình phong kiến Mãn Thanh.
Câu 10: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trung Quốc là:
A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.
B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc.
C. Chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự.
D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc.
Câu 11: Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phong kiến Mãn Thanh có thái độ như thế nào?
A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại.
B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa Hòa đoàn,
C. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc.
D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa.
Câu 12: Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của giai cấp nào?
A. Tư sản.          B. Vô sản.
C. Phong kiến     D. Công nhân, nông nhân..
Câu 13: Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn có nội dung gì?
A. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.
B. “Dân tộc độc lập, quân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.
C. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.
D. “Tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình”.
Câu 14: Cương lĩnh của Đồng minh hội là gì?
A. Đánh đổ triều đình phong kiến Mãn Thanh giành ruộng đất cho dân cày.
B. Đánh đổ sự thống trị của các nước đế quốc giành độc lập.
C. Đánh đổ Mãn thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất.
D. Đánh đổ chế độ phong kiến và đánh đổ đế quốc.
Câu 15: Ngày 10 - 10 - 1911 diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?
A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống.
B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương,
C. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam.
D. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.
Câu 16: Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân hợi (1911)?
A. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.
B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa.
C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.
D. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
Câu 17: Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:
A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.
B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.
C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.
Câu 18: Ngày 12 - 2 - 1912, lịch sử Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?
A. Khởi nghĩa Vũ Xương.
B. Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng Thống.
C. Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.
D. Tôn Trung Sơn từ chức Đại tổng thống.
Câu 19: Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc chấm dứt?
A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.
B. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải.
C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại.
D. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài => kỹ mục III
- Trả lời câu hỏi 1,2 sgk trang 62
- Chuẩn bị  bài 11 => chú ý lược đồ hình 46.

